	PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN

TR​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
***
	Ngày kiểm tra:  ..... / 3/ 2017


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thời gian làm bài ………. phút)

Họ và tên: …………………………………………………………………… Lớp: …………….


I. KiÓm tra ®äc: (10 ®) (Thêi gian 35 phót)
 1. §äc thµnh tiÕng ( 3 ®): §äc bµi: Ph©n xö tµi t×nh ( STV5 tËp II trang 46)

 2. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp ( 4®):

      §äc Bµi: Chó ®i tuÇn - S¸ch TV líp 5 tËp II trang 51 vµ  h·y khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.

C©u 1. Ng­êi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo? 

              a. Buæi tèi giã rÐt.

              b. §ªm khuya thanh v¾ng.

              c. §ªm khuya, giã rÐt, mäi ng­êi ®· yªn giÊc ngñ say.

C©u 2. T×nh c¶m cña ng­êi chiÕn sÜ ®èi víi c¸c ch¸u häc sinh ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt nµo? 

            a. Hái th¨m giÊc ngñ cã ngon kh«ng, dÆn cø yªn t©m ngñ nhÐ.

            b.Tù nhñ ®i tuÇn tra ®Ó gi÷ m·i Êm n¬i ch¸u n»m.

            c. C¶ 2 ý trªn

 C©u 3: C¸c  chó chiÕn sÜ  cã mong ­íc g× ®èi víi c¸c ch¸u  häc sinh?

          a.Mai sau c¸c ch¸u häc hµnh tiÕn bé

          b.§êi ®Ñp t­¬i kh¨n ®á tung bay

          c.Ch¸u ¬i !Ngñ nhÐ, cho say…

          d. C¶ 3 ý trªn

 C©u 4: Bµi th¬ cho ta thÊy c¸c häc sinh lµ con em c¸n bé, nh©n d©n miÒn Nam ra miÒn B¾c, häc ë tr­êng néi tró trong thêi k× n­íc ta:

         a. Kh¸ng chiÕn.

         b. Trong thêi k× n­íc ta bÞ chia c¾t( 1954- 1975)

         c. Hßa b×nh.

 C©u 5: C¸c chó chiÕn sÜ lµ nh÷ng ng­êi ………………………………………...
………………………………………………….…………………………………………………

 C©u 6. Bµi th¬ " Chó ®i tuÇn" cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………

3. PhÇn kiÕn thøc TiÕng ViÖt( 3 ®iÓm): Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng
C©u 1: C¸ch nèi c¸c vÕ trong c©u ghÐp:
a. Nèi b»ng tõ cã t¸c dông nèi.

b. Nèi trùc tiÕp( kh«ng dïng tõ nèi): Dïng dÊu phÈy, dÊu chÊm phÈy hoÆc dÊu hai chÊm ®Ó nèi c¸c vÕ c©u.
c. C¶ hai ý trªn.
C©u 2: Dßng nµo d­íi ®©y nªu ®óng nghÜa cña tõ “ c«ng d©n”
a. Ng­êi lµm viÖc trong c¬ quan nhµ n­íc.

b. Ng­êi d©n cña mét n­íc, cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô víi ®Êt n­íc.

c. Ng­êi lao ®éng ch©n tay lµm c«ng ¨n l­¬ng.

C©u3: T×m  tõ ®ång nghÜ víi tõ “ b¶o vÖ”  råi ®Æt c©u víi tõ em võa t×m ®­îc.
………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………

C©u 4. Em h·y ®Æt mét c©u ghÐp cã sö dông mét cÆp quan hÖ tõ: Nhê - mµ

………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………

II. Kiểm tra viết: ( 10 đ)

1.  Chính tả: ( 2 đ)( thời gian 20 phút)
                       Nghe viết: Bà cụ bán nước chè 

                            ( Sách TV lớp 5 tập II trang 102)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn ( 8 đ).

        Đề bài:       Tả một loài cây mà em thích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Giáo viên coi chấm: ...............................................................................................

	PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN

TR​​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
	H​ƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN TIẾNG VIỆT
GIỮA  HỌC KỲ II: LỚP 5

NĂM HỌC: 2016- 2017


I. Kiểm tra đọc: ( 10 điểm )

1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (1đ)

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

- Điểm dưới 3 tuỳ GV

2. Đọc thầm và làm bài tập ( 4 điểm):


 Câu 1: ý c ( 0,5 điểm )


 Câu 2: ý c ( 0,5 điểm )


 Câu 3: ý d ( 0,5 điểm )

           Câu 4: ý b ( 0,5 điểm )

           Câu 5: Các chú chiến là những người chịu đựng khó khăn, quên mình vì hạnh phúc trẻ thơ( 1 điểm)

           Câu 6: Các chiến sĩ công an yêu thương các cháu HS, sẵn sàng chịu gian khổ, khó khăn để bảo vệ c/s bình yênvà tương lai tươi đẹp cho các cháu. (1đ)

3. Phần kiến thức Tiếng Việt( 3 điểm):

           Câu 1: ý c ( 0,5 điểm )


 Câu 2: ý b (  0,5 điểm )

           Câu 3 : Tìm được từ đồng nghĩa và đặt câu đúng ( 1 điểm)

           Câu 4: HS đặt được câu đúng theo yêu cầu (1đ)
 II. Kiểm tra viết: ( 10 điểm )

 1. Chính tả: ( 2 điểm )  Thời gian viết bài 20 phút


- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: ( 1 điểm )


 - Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi); ( 1 điểm)

 2. Tập làm văn: 8 điểm ( Thời gian làm bài 35 phút )


 HS viết được bài văn theo y/c, trình bày rõ ràng  theo 3 phần:

                      + Mở bài: 1 điểm

                      + Thân bài: Nội dung, kĩ năng, cảm xúc: 4 điểm

                      + Kết bài : 1 điểm

                      + Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm

                      + Dùng từ đặt câu: 0,5 điểm

                      + Sáng tạo : 1 điểm

                       + Điểm dưới 8 tuỳ GV chấm.

	PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN
TR​​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
	Ngày kiểm tra:  ..... /3/ 2017


       BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN - LỚP 5
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thời gian làm bài 40 phút)
Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: …………….

Trư​ờng Tiểu học HIỆP HÒA.

Phần 1 trắc nghiệm( 7 điểm): Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B, C,D( Là đáp số, kết quả tính...) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.


Câu1: Lớp học có 12 nam và 18 nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp. (1 điểm)

    

 A, 18%                                          B, 30%

     

C, 40%                                           D, 60%


 Câu2: Biết 25% của một số là 40. Hỏi số đó bằng bao nhiêu? (1đ)

         

A,40                                                   B, 80

         

C, 120                                                D, 160

          Câu 3: ( 1 điểm) Tam giác  có diện tích là 27cm2, biết cạnh đáy 9 cm, chiều cao tương ứng  là:

A. 6 cm
B. 3 cm

            C.  9 cm

        Câu 4: ( 1 điểm) Một hình tròn có cho vi là 18,84 cm. Diện tích của hình đó là:

          A, 28,26 cm2                                    B, 282,6 cm2
          C, 2826 cm2                                      C, 0, 2826 cm2
           Câu 5:  ( 1 điểm )




4,05 hm2 = ........................ m2

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 45 000


B. 40 050


C. 40 500

D. 400 005

         Câu 6: ( 1điểm)

                              2 phút 20 giây =........... giây

       Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

        A. 220                 B. 40                   C. 140                     D. 80

      Câu 7: (1điểm) Diện tích toàn phần của hình lập phương hơn diện tích xung quanh của hình lập phương đó là 32 cm2. Thể tích của hình ấy là…….cm3 
Phần 2 tự luận( 3 điểm):

1 Tính (1đ)

        a, 4 giờ 45 phút + 8 giờ 40 phút =          b, 25 giờ 15 phút - 15 giờ 35 phút =

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. (1,5đ)Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 1100 dm và 90,2 m, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. Tính nhanh ( 0,5 đ) :  1,25 + 3 
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 + 3 
[image: image3.wmf]1

4

 + 
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=

.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Giáo viên coi chấm: ...............................................................................................

	PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN

TR​​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
	H​ƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN TOÁN
GIỮA  HỌC KỲ II: LỚP 5

NĂM HỌC: 2016- 2017


  Phần 1: Trắc nghiệm:7đ ( đúng mỗi câu được 1 điểm)

      Câu1:a- ý D          Câu 2-  ý D            Câu 3:  . ý A          Câu 4- ý A   Câu5: ýC

      Câu 6- ý C            Câu 7 : 64 cm3 

    Phần 2 tự luận:  (3 đ) 

         Câu1( 1 điểm). Đúng mỗi phần được 0,5 đ

         Câu 2.   + Đổi cùng đơn vị đo: 1100dm = 110m  (0,25 đ)

                      + Trả lời và tìm đúng chiều cao:  ( 110 + 90,2): 2= 100,1 m( 0,25 đ)

                     +Tìm đúng diện tích: ( 110+ 90,2) x 100,1: 2= 10120,11m2   (0,75 đ)

                      + Đáp số 0,25 đ

      Câu 3 . Tính nhanh đúng ( 0,5 đ)

                 1,25 + 3 
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                  =  1,25 + 3,75 + 0,75 + 0,25 + 3,25 + 0,75

                  =( 1,25 + 0,75) + ( 3,75 + 0,25) + ( 3,25 + 0,75)

                  = 2 + 4 + 4 = 10

               Ngoài ra có thể tính nhanh cách khác
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